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Bản án số: 04/2020/HNGĐ-PT 

Ngy 12-8-2020 

Về Ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia 

tài sản khi ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   thẩm gồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:      n        p  

       m p  n:                            N u ễn Thị Thu Thủy 

                                                        rần Thị Vân   ú  

- Thư ký phiên toà:    N u ễn Thu Trang -   ư ký  o   n n ân t  n  p ố 

Hả  P òn . 

- Đại diện Viện Kiểm   t nh n   n thành ph    i  h ng:      o   ị Hu  

- Kiểm s t v ên t am   a p  ên tòa. 

Ngy 12 t  n  9 năm 2020, tại trụ sở  o   n n ân dân t  n  p ố Hả  P òn  

xét xử p ú  t  m  ôn  k a  vụ  n  ôn n ân v    a đìn  thụ lý số 34/TLPT-  NG  

Ngy 10 t  n  02 năm 2020 v  v    “L   ôn, tran    ấp nuô   on,    a t   sản khi 

l   ôn”. 

 o  ản  n  ôn n ân v    a đìn  s  t  m số 43 20 9  NG -   n    27 

t  n  9 năm 20 9  ủa  òa  n n ân dân quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hả  P òn   ị 

k  n    o v  k  n  n  ị. 

   o Qu  t địn  đưa vụ  n ra xét xử p ú  t  m số 02 2020 Q   P -

 NG  n    10 t  n  02 năm 2020, Qu  t địn   oãn p  ên to  số  2 2020 Q -PT 

Ng  26 t  n  02 năm 2020,    a     đư n  s : 

 . N u ên đ n:   ị  ỗ Thị Ng; n    ư trú:  ố 30 23  04 đườn   oạn   , 

p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hả  P òn ; vắng m t.  

2. Bị đ n: An   rần Trung D; n    ư trú:  ố 30 23  04 đườn   oạn   , 

p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hả  P òn ; vắng m t. 
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3. N ườ   ó qu  n lợ  v  n  ĩa vụ l ên quan: Ôn   ỗ Văn Lân v      rần 

Thị   ìn,  ùn  n    ư trú:   ôn   an  Lãn , xã M n   òa, huy n  ưn    , tỉnh 

      ìn ; vắng m t. 

4. N ườ  k  n    o: An   rần  run  D l   ị đ n. 

5. V  n k ểm s t k  n  n  ị: V  n trưởn  V  n K ểm s t n ân dân quận N ô 

Qu  n, t  n  p ố  ả  P òn . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn chị Đỗ Thị 

Ng trình bày:  

Chị v  an   rần Trung D k t  ôn t  nguy n v   ó đăn  ký k t  ôn tại Ủy 

 an n ân dân xã   ng Minh, huy n  ưn    , tỉn        ìn  v o Ng  03 t  n  9 

năm 20  .  

Sau khi k t  ôn vợ ch ng chung sốn   òa t uận đ n năm 20 5 t ì p  t s n  

mâu t uẫn. N u ên n ân mâu t uẫn do anh D k ôn    un  t ủ   ó quan    với 

n ười phụ n  k    v  đã  ó  on r ên  tên l  Lê V , s n  năm 20 5.  ìn   ảm vợ 

ch ng Ng    n  lạnh nhạt, mâu t uẫn Ng    n  trầm trọn . Năm 20 7 anh chị đã 

nộp đ n ra  òa  n quận N ô Qu  n x n l   ôn n ưn  đượ   òa  n  òa   ải vợ 

ch ng v  đo n tụ xon  k ôn   ó k t quả. Vợ ch n  l  t ân từ đó   o đ n nay 

k ôn  l ên quan n au v  tìn   ảm  ũn  n ư k n  t .   n nay chị x   địn  tìn   ảm 

vợ ch n  k ôn   òn,  êu  ầu  òa  n   ải quy t cho chị đượ  l   ôn với anh D. 

V  con chung: Chị Ng v  an  D  ó 0   on   un  l   rần Ngọc Diễm Vi, 

sinh Ng  29 t  n   0 năm 20 4. N u đượ  l   ôn   ị Ng  ó n uy n vọn  nuô   on 

v   êu  ầu anh D  ó tr    n   m cấp dưỡn  nuô   on 3.000.000 đ n  t  n . 

V  t   sản   un  v   ôn  nợ: Chị Ng v  an  D  ó 0   ăn n   d  n tí   46m
2
, 

xâ  03 tần  k ên  ố, tổng di n tí   sử dụn  l   38m
2
 tạ  địa chỉ số 30/23/104 

đườn   oạn   , p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hả  P òn .  ron  

thờ    an  ôn n ân,  a  vợ ch n   ó va  t  n của bố mẹ chị Ng l  ôn   ỗ Văn Lân 

v      rần Thị   ìn số ti n l   00.000.000 đ n ,  ó   ấy tờ vay nợ. N o   ra  a  

vợ ch n   ó va   ủa ôn   rần  ìn   ạo số ti n 50.000.000 đ n  v  va   ủa ôn  

 ỗ Gia Bảo 50.000.000 đ ng, nh ng khoản va  n   k ôn   ó   ấy tờ. Quan đ ểm 

của chị Ng l  t   sản   un  v   ôn  nợ    a đô  t  o qu  địn  p  p luật trên    sở 

đ n        u tố lỗi của anh D. Chị Ng  ó n u  n vọn  được lấ  n   để ở  ùn   on 

v   ó tr    n   m trả ti n cho anh D trên    sở p  n qu  t của  òa.   
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Tại bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án anh Trần Trung D trình 

bày: Anh D v    ị Ng lấ  n au trên    sở t  nguy n đượ   a   ên   a đìn  tổ chức 

 ưới hỏi theo phong tục tập qu n V  t Nam v   ó l m t ủ tục đăn  ký k t  ôn t  o 

qu  định của p  p luật. Qu  trìn    un  sống vợ ch ng hạn  p ú  đ n năm 20 6 

vợ ch n  p  t s n  mâu t uẫn. N u ên n ân mâu t uẫn do  ô Ng  ó quan    với 

n ườ  đ n ôn  k    dẫn đ n tìn   ảm vợ ch ng lạnh nhạt v  vợ ch n  l  t ân n au 

từ năm 20 6 đ n na  k ôn  l ên quan đ n nhau v  tìn   ảm  ũn  n ư k n  t . Bản 

t ân an    ị đã nộp đ n v    ải quy t l   ôn v o năm 20 7 tạ   òa  n n ân dân 

quận N ô Qu  n sau đó vợ ch n  rút đ n. Na  an  D x   địn  tìn   ảm vợ ch ng 

k ôn   òn,  êu  ầu được l   ôn   ị Ng. 

V  con chung: Anh D v    ị Ng  ó 0   on   un  l   rần Ngọc Diễm Vi, 

sinh Ng  29 t  n   0 năm 20 4. An  D đ n  ý   ao  on   un    o   ị Ng nuô  v  

anh D  ó tr    n   m cấp dưỡn  nuô   on l  3.000.000 đ n  t  n . 

 + V  t   sản   un  v   ôn  nợ:  

V  t   sản chung: Anh D v    ị Ng  ó 0   ăn n   d  n tí   46m
2
, xâ  03 

tần  k ên  ố, tổng di n tí   sử dụn  l   38m
2
 tạ  địa chỉ số 30 23  04 đườn   oạn 

  , p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hả  P òn . An   êu  ầu  òa  n 

giải quy t t  o qu  định của p  p luật. 

V   ôn  nợ: Trong thờ    an  ôn n ân  a  vợ ch n   ó va  t  n của bố mẹ 

chị Ng l  ôn   ỗ Văn Lân v      rần Thị   ìn, số ti n l   00.000.000 đ ng. anh 

D đ n  ý trả ti n gố  v  t  n lã  9,5% năm từ thờ  đ ểm t  n  8 năm 20 6 đ n thời 

đ ểm trả nợ. N o   ra vợ ch n   ó nợ  ôn  t   r    n   m h u hạn t ư n  mại 

dich vụ vận tả   on  ường Xanh (gọi tắt l   ôn  t   N    M V V   on đường 

Xanh) số ti n khoản  600.000.000 đ ng. Hi n anh D k ôn   ó   ấy tờ chứng minh 

v   êu  ầu chị Ng phải cung cấp       ấy tờ để chứng minh khoản nợ trên. 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Đỗ Văn Lân và bà 

Trần Thị Thìn trình bày: 

 on      ủa ôn     l   ỗ Thị Ng lấy anh Trần Trung D trên    sở t  nguy n 

đượ   a   ên   a đìn  tổ chứ   ưới hỏ  v   ó l m t ủ tụ  đăn  ký k t  ôn t  o qu  

định của p  p luật v  năm 20  . Vợ ch ng hạn  p ú  được một thờ    an đ n 

khoản  năm 20 5 an  D  ó quan    vớ  n ười phụ n  k    dẫn đ n hai vợ ch ng 

t ườn  xu ên mâu t uẫn. Năm 20 4 vợ ch ng anh D, chị Ng xâ  n   tạ  địa chỉ: 

Số 30 23  04 đườn   oạn   , p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hải 

P òn . An  D, chị Ng  ó va   ủa ôn      00.000.000 đ ng từ năm 20 6 đ n nay 

  ưa trả. N u vợ ch ng anh D chị Ng l   ôn v     a t   sản, ôn      êu  ầu anh D, 

chị Ng phải trả   o ôn      00.000.000 đ n  v  t  n lã  từ năm 20 6 đ n nay.   
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Do anh D, chị Ng k ôn  t ống nhất đượ      trị  ăn n   tạ  địa chỉ số 

30 23  04 đườn   oạn   , p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hải 

P òn  nên  ùn    ọn  ôn  t   ổ phần tư vấn th m địn      M  n Bắ ; địa chỉ trụ 

sở: Số 32 đường Trần K  n   ư, p ườn  M     , quận N ô qu  n, t  n  p ố 

Hả  P òn  để th m địn       ăn n   trên l  t   sản chung của vợ ch ng.  

Tại Chứn  t ư t  m đ n      v o t ờ  đ ểm t  n  7 năm 20 9 k t luận: Gi  

trị quy n sử dụn  đất v   ôn  trìn  xâ  d n  trên t ửa đất số 48, tờ bản đ  số VM-

29 theo Giấy chứng nhận quy n sử dụn  đất, quy n sở h u n   ở v  t   sản k    

gắn li n vớ  đất sô  U 262 54, v o sổ cấp GCN số CH 11245 do UBND quận N ô 

Quy n cấp Ngy 18 th n  8 năm 20 4   o an   rần Trung D v  vợ l   ỗ Thị Ng; 

địa chỉ thửa đất: Số 30 23  04 đườn   oạn   , p ường Vạn Mỹ, quận N ô 

Quy n, t  n  p ố Hả  P òn .  rên t  c t  tại thờ  đ ểm th m địn : G   trị quy n 

sử dụn  đất ở di n tí   45,44 m
2
 l  458.000.000 đ n ;     trị quy n sở h u n   ở 

với di n tí   sử dụng 112m
2
 l  480.000.000 đ ng; tổng cộn      trị  ăn n   l  

938.000.000m
2
. 

V      p í tố tụng: Theo Hợp đ ng th m địn      đượ  ký    a anh Trần 

Trung D v    ị  ỗ Thị Ng vớ   ôn  t   ổ phần tư vấn th m địn      M  n Bắc với 

    trị l  6.600.000 đ ng.  

 rước khi mở p  ên tòa, v o Ng  26 t  n  9 năm 20 9  òa  n n ân dân 

quận N ô Qu  n nhận đượ  đ n đ  nghị của chị   o   ị Chi n Hải; chỗ ở: Số 

 55 60  6  đườn  P ư n  Lưu, p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hải 

P òn , trìn     :   ị v  an   rần Trung D mở   un   ôn  t    ư n  mại - Dịch 

vụ - Vận tả   on  ường Xanh từ năm 20 3 do t n tưởng chị Ng l  vợ anh D nên 

thống nhất giao cho chị Ng quản lý t     ín   ủa  ôn  t . Lợi dụng quản lý t   

  ín   ủa  ôn  t    ị Ng v  an  D đã d n ti n để mua đất v  xâ  n   tron  t ời 

gian từ Ng  23 t  n  7 năm 20 3 đ n Ng  3  t  n   2 năm 20 6.   n nay chị Ng 

k ôn    o được k t quả kinh doanh của  ôn  t  trước Hộ  đ n  t  n  v ên tron  

thời gian chị Ng quản lý. Ng  28 t  n     năm 20 6,   ị Ng lấy trộm sé   ủa 

 ôn  t    ả mạo ch  ký  ủa G  m đốc ra N ân   n  rút  00.000.000 đ ng của 

 ôn  t   on  ườn   an . Vì vậ       o   ị Chi n Hả   êu  ầu anh D v    ị Ng 

cung cấp bằng chứn  l  văn  ản v  qu  trìn   oạt động của  ôn  t   on  ường 

Xanh trong thời gian vợ ch ng anh D quản lý trướ     quan  ó t  m quy n v  p ải 

t an  to n p ần lợi nhuận của    tron   ôn  t   on  ường Xanh trong thời gian 

chị Ng quản lý t     ín ;   ị Hả   ó n u  n vọng nhờ   ín  qu  n của quận N ô 

Quy n kiểm tra, r  so t to n  ộ ch  ký  ủa tất cả     sé   ủa  ôn  t  m    ị Ng đã 

rút tạ  N ân   n  quân đội trong thời gian từ Ng  23 t  n  7 năm 20 3 đ n Ngy 

3  t  n   2 năm 20 6. 
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Tạ  p  ên tòa s  t  m, chị Ng  êu  ầu v  t   sản   un  v   ôn  nợ giải quy t 

t  o qu  định của p  p luật l     a đô  trên    sở đ n      lỗi trong thời kỳ  ôn 

n ân an  D  ó quan    vớ  n ười phụ n  k    v  đã  ó  on r ên  đâ   ũn  l  

n u ên n ân  ăn  ản để vợ ch n  l   ôn.   ị Ng  ó n u  n vọn  được lấ  n   v  

t an  to n t  n cho anh D. Chị Ng thừa nhận vợ ch ng nợ  00.000.000 đ ng của 

bố mẹ chị l  ôn   ỗ Văn Lân v      rần Thị   ìn,  òn v  c nợ  ôn  t   on 

 ường Xanh chị khẳn  định vợ ch n  k ôn  nợ  ì.  ối với khoản nợ vợ ch ng 

vay của ôn   rần  ìn   ạo số ti n 50.000.000 đ n  v  va   ủa ôn   ỗ Gia Bảo 

50.000.000 đ n  k ôn   ó   ấy tờ được hai vợ ch n  ký đ  nghị  òa  n   ải quy t 

t  o qu  địn  p  p luật. 

Bị đ n an   rần Trung D vắng m t lần thứ  a  k ôn   ó lý do m   dù đã 

đượ  tòa  n tr  u tập hợp l .  rước khi mở p  ên tòa Ng  26 t  n  9 năm 20 9 an  

D  ó đ n đ  nghị gử    o  òa  n, nộ  dun  đ n t ể hi n chị Ng đã rút v    u ển số 

ti n từ t   k oản    n ân  ủa anh D tạ  N ân   n  Quân  ộ  san  t   k oản chị Ng, 

t  l ên    vớ  k       n    u ển ti n v  t   k oản chị Ng v   ầm 160.000.000 

đ ng ti n m t anh D giao cho chị Ng với mụ  đí   trả khoản nợ  ên n oại do chị 

Ng đứn  ra va  để mua n   n ưn    ị Ng đã k ôn  trả nợ m  man  số ti n ấ  đầu 

tư  óp 300.000.000 đ n  v o mở  ôn  t   N     ư n  mạ  Lo  st  s  ức 

Thịnh. Anh D  êu  ầu chị Ng phải chuyển trả lại số ti n 300.000.000 đ n  đã 

man  đ   óp v o  ôn  t   ức Thịn ;  êu  ầu chị Ng  n sao kê     t  t sổ phụ t   

khoản tạ  N ân   n       om  ank v  tạ  N ân   n  Quân  ộ  tên t   k oản  ỗ 

Thị Ng;  êu  ầu chị Ng  o n trả lại anh D tất cả     k oản ti n m    ị Ng đã t  ý 

bắn từ t   k oản của anh D san  t   k oản chị Ng tạ  N ân   n  Quân  ộ ;  êu  ầu 

chị Ng  o n trả lại số ti n m    ị Ng đã dùn  t ẻ ATM của anh D để rút t  n tại 

 â  A M  ủa TK 253010276008. Chị Ng phả   ó tr    n   m cung cấp to n  ộ số 

ti n luân   u ển tron  t   k oản man  tên   ị Ng.  â  l  vốn của anh D va  mượn 

để l m   n  v  đổ m   ô   ôn  sức mớ   ó được.  

Với nộ  dun  nêu trên,  ản  n s  t  m số 43 20 9  NG -ST Ng  27 t  n  

9 năm 20 9  ủa  òa  n n ân dân quận N ô Qu  n đã qu  t định: 

 . V  quan     ôn n ân:   ị  ỗ   ị Ng đượ  l   ôn vớ  an   rần  run  D. 

2. V   on   un : G ao  on   un  l   rần Ngọc Diễm Vi, sinh Ng  29 t  n  

 0 năm 20 4   o   ị  ỗ Thị Ng nuô  đ n k    on đủ 18 tuổi ho    ó s  t a  đổi 

k    t  o qu  địn  p  p luật. V  n  ĩa vụ đón   óp  ấp dưỡn  nuôi con anh Trần 

Trung D  ó tr    n   m đón   óp  ấp dưỡn  nuô   on l  3.000.000 đ n  t  n  kể 

từ t  n   0 năm 20 9   o đ n k    on đủ 18 tuổi. 
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 au k   l   ôn, n ườ  k ôn  tr c ti p nuô   on  ó quy n, n  ĩa vụ t ăm nom 

 on m  k ôn  a  được cản trở. 

3. V  vi      a t   sản:  

Giao cho chị  ỗ Thị Ng sở h u  ăn n   03 tần  đượ  xâ  d n  trên d  n 

tí   45,44m2 tại thửa đất số 48 tờ bản đ  số VM-29, số v o sổ cấp GCN: CH 

11245 của UBND quận N ô Qu  n cấp Ng   8 t  n  8 năm 20 4.  

Chị  ỗ Thị Ng phải trả cho anh Trần Trung D số ti n l  350.700.000 ( a 

trăm năm mư   tr  u b   trăm n  ìn) đ ng; 

Chị  ỗ Thị Ng phải trả   o ôn   ỗ Văn Lân v      rần Thị   ìn số ti n l  

130.000.000 (một trăm  a mư   tr  u) đ ng. 

N o   ra  ản  n  òn qu  t định v   n p í v  qu  n k  n    o  ủa     đư n  

s . 

Ng  09 t  n   0 năm 20 9, anh Trần Trung D k  n    o  êu  ầu: 

 .   m xét   ải quy t nộ  dun  đ n đ  nghị của Cổ đôn  v   ộ  đ n  t  n  

v ên  ôn  t   N    M  V V   on đườn  xan  (t ôn  qua đ n  ủa      o   ị 

Chi n Hả )  ùn  với vi      a t   sản vì t   sản   un  l ên quan đ n  ôn  t  n  . 

2.   m xét   ải quy t vi c anh D đưa   ị Ng  60.000.000 đ n  để trả nợ v  

chị Ng đã rút tron  t   k oản    n ân  ủa anh D v   ủa  ôn  t   N    M  V 

V   on đườn  xan  t  o đ n trìn      Ng  26 t  n  9 năm 20 9. 

3. K ôn    ấp nhận phải chịu số ti n 6.600.000 đ n  l      p í do  êu  ầu 

 ôn  t  t  m địn      trị t   sản. Chị Ng đã t  bỏ ra k ôn   êu  ầu anh D phải 

t an  to n. 

4. K ôn    ấp nhận tu ên p ần   ên  l ch v  t   sản cho chị Ng phần nhi u 

  n  00.000.000 đ n  l      trị n ô  n  . 

5. K ôn    ấp nhận   ao n     o   ị Ng vì đó l   ôn  sức của r ên  an  D 

l m ra (  ị Ng ở n  , k ôn   ó t u n ập  ì). 

6. K ôn  đ n  ý mứ  lã  suất 9,5% năm đối với khoản vay 100.000.000 

đ ng của ôn   ỗ Văn Lân v      rần Thị   ìn.    nghị trả theo số ti n th c t  

ôn  Lân      ìn p ải trả mỗ  t  n  k oản    n 500.000 đ ng. 

Ng     t  n     năm 20 9, V  n trưởng Vi n Kiểm s t n ân dân quận N ô 

Quy n k  n  n  ị  êu  ầu sửa  n s  t  m đối với phần    a t   sản, tín      p í 

   m địn  v  tu ên lã  suất chậm t     n   n, với lý do: 
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 .  òa  n x   định anh D vi phạm quy n v  n  ĩa vụ vợ ch n  do  ó quan 

h  vớ  n ười phụ n  k    v   ó  on r ên  để    a t   sản chung cho chị Ng nhi u 

  n an  D  00.000 đ n  l  k ôn   ó  ăn  ứ, bởi lẽ:  òa  n d a v o   ứng cứ l  

Phi u k t quả xét n    m AND gi a anh Trần Trung D v     u     Lê V , s n  

năm 20 5  ó  u  t thống cha con của  run  tâm xét n    m LOCI AND do 

n u ên đ n  un   ấp m  k ôn  t u t ập t   li u x   m n  tín  x   t  c của chứng 

cứ n   l    ưa đủ    s    ứng minh anh D vi phạm n  ĩa vụ vợ ch n .   n n a lý 

do ngoạ  tìn    ỉ l   ăn  ứ giải quy t vi   l   ôn k ôn  p ả  l     sở đ n      v  c 

   a t   sản chung của vợ ch n . N o   ra, n u ên đ n  hỉ  êu  ầu  òa  n   o sở 

h u n ô  n   03 tần  v  trả lại bị đ n ½     trị khố  t   sản đã đượ  địn     . An  

D  ũn   ó quan đ ểm    a đô      trị t   sản nên v  c bản  n qu  t địn  n ư trên l  

vượt qu  p ạm vi khởi ki n. Vì vậy cần sửa t  o  ướng giao cho chị Ng sử dụng 

n   03 tần  v   ó tr    n   m t an  to n   o an  D ½     trị n ô  n  . 

2.  òa  n    a   o   ị Ng được phần t   sản nhi u   n an  D 100.000.000 

đ n  n ưn  lại buộc anh D chịu ½     p í tố tụn  l  v  p ạm khoản 2    u 165 

của Bộ luật Tố tụng Dân s . 

3. Bản  n k ôn  tu ên lã  suất chậm trả đối với phần  ôn  nợ phải thanh 

to n l  v  p ạm    u 357,    u 468 của Bộ luật  ân s . 

N o   ra,  ản  n n ận địn  v o Ng  26 t  n  9 năm 20 9  òa  n  ó n ận 

đượ  đ n  ủa      o   ị Chi n Hả  v  t   l  u do anh Trần Trung D giao nộp 

n ưn  k ôn  đượ   ôn  k a  tạ  p  ên tòa v  k ôn  sao   ụp gửi cho Vi n Kiểm 

s t l  v  p ạm    u 96,    u 109 của Bộ luật Tố tụn  dân s . M t k   , t   l  u 

anh D giao nộp nêu ra tron  p ần nội dung bản  n n ưn  lạ  k ôn  được nhận định 

trong bản  n. V  n kiểm s t k ôn  t ấ   ó đ  cập đ n      o   ị Chi n Hải tham 

gia vớ  tư      tố tụn  n ưn   òa  n lại nhận định trong bản  n l  k ôn   ó  ăn 

cứ. 

 ron  qu  trìn    ải quy t vụ  n t  o trìn  t  p ú  t  m tạ   òa  n n ân dân 

t  n  p ố Hả  P òn , tạ    ên  ản l m v  c Ng   0 t  n  3 năm 2020,   ị  ỗ Thị 

Ng v  an   rần Trung D thống nhất trìn      n ư sau: 

 . G ao n ô  n   số 30 23  04  oạn   , p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, 

t  n  p ố Hả  P òn  l  t   sản chung vợ ch n   ó trị     938.000.000 đ n  (  ín 

trăm  a mư   t m tr  u đ ng) cho anh Trần Trung D quản lý, sử dụn , địn  đoạt. 

Anh D  ó tr    n   m trả to n  ộ khoản nợ va     n ân r ên   ủa vợ ch ng, trong 

đó  ó k oản vay của ôn   ỗ Văn Lân,     rần Thị   ìn số ti n 130.000.000 (một 

trăm  a mư   tr  u) đ ng ti n va  (tron  đó t  n gố  l   00.000.000 đ n  v  t  n 

lã  l  30.000.000 đ n  tín  đ n Ng  xét xử s  t  m). Anh D k ôn  p ả  t an  to n 
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    trị   ên  l    t   sản l  n   v  qu  n sử dụn  đất tạ  30 23  04  oạn   , 

p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, Hả  P òn    o   ị  ỗ Thị Ng. 

2. Chị  ỗ Thị Ng  ó tr    n   m t an  to n to n  ộ số ti n 6.600.000đ (s u 

tri u s u trăm n  ìn) đ n  địn      t   sản. 

3. Anh Trần Trung D k ôn   êu  ầu chị  ỗ Thị Ng phả  t an  to n số ti n 

 60.000.000 đ n  m    ị Ng đã rút tron  t   k oản    n ân  ủa anh D. 

4.     sản chung của vợ ch ng anh D chị Ng k ôn  l ên quan đ n  ôn  t  

 N     ư n  mại Dịch vụ vận tả   on đường Xanh. 

5. V   n p í    a t   sản   un  v   ôn  nợ: Anh Trần Trung D t  nguy n 

nộp to n  ộ  n p í    a t   sản   un  v   n p í v   ôn  nợ. Số ti n tạm ứn   n p í 

20.000.000 đ ng chị  ỗ Thị Ng đã nộp được trả lại cho chị Ng. 

6.   n  ý vớ      nộ  dun  k     ủa bản  n s  t  m 43 20 9  NG -ST của 

 òa  n n ân dân quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hả  P òn . 

Chị  ỗ Thị Ng v  an   rần Trung D đ  nghị  òa  n xét xử vắng m t v   êu 

cầu  ôn  n ận s  thỏa thuận trên  ủa anh chị. 

 ạ  p  ên tòa, đạ  d  n V  n k ểm s t n ân dân t  n  p ố  ả  P òn  p  t 

  ểu:  

V  v      ấp   n  p  p luật  ủa    quan t  n   n  tố tụn  v  n ườ  t  n   n  

tố tụn : V  v    tuân t  o p  p luật tố tụn  tron  qu  trìn    ả  qu  t vụ  n  ủa 

   m p  n,   ư ký,  ộ  đ n  xét xử; v      ấp   n  p  p luật  ủa     đư n  s  

kể từ k   t ụ lý vụ  n   o đ n trướ  t ờ  đ ểm  òa  n n  ị  n đã đảm  ảo đún  

qu  địn   ủa  ộ luật  ố tụn   ân s . 

V  k  n  n  ị: Vi n kiểm s t n ân dân t  n  p ố Hả  P òn  vẫn gi  

n u ên k  n  n  ị của Vi n trưởng Vi n kiểm s t n ân dân quận Ngô Qu  n. 

 ron  qu  trìn    ải quy t tạ   òa  n n ân dân t  n  p ố Hả  P òn , n u ên đ n 

v   ị đ n đã t ỏa thuận với nhau v  vi c giải quy t vụ  n.  ét t ấ      nội dung 

thỏa thuận của     đư n  s  đượ      tron    ên  ản l m v  c Ng   0 t  n  3 năm 

2020 l   o n to n t  nguy n v  k ôn  v  p ạm đ  u cấm của p  p luật, k ôn  tr   

đạo đứ  xã  ộ , vì vậ , đ  nghị Hộ  đ n  xét xử  ăn  ứ    u 300 của Bộ luật Tố 

tụn  dân s , sửa Bản  n số 43 20 9  NG -ST Ng  27 t  n  9 năm 20 9  ủa  òa 

 n n ân dân quận N ô Qu  n, côn  n ận     nội dung thỏa thuận của đư n  s . 

NHẬN  ỊNH CỦA  ÒA ÁN: 

[ ]  â  l  vụ  n tran    ấp v  l   ôn, nuô   on k   l   ôn,    a t   sản 

chung vợ ch n  đượ  qu  định tại khoản      u 28 Bộ luật Tố tụn  dân s ; anh 
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Trần Trung D  ư trú trên địa   n quận N ô Qu  n nên  òa  n n ân dân quận N ô 

Quy n thụ lý,   ải quy t l  đún  t  m quy n qu  định tạ  đ ểm a khoản      u 35; 

đ ểm a khoản      u 39 Bộ luật Tố tụn  dân s . 

[2] V  s  vắng m t của nh n  n ười tham gia tố tụng: N ườ   ó qu  n lợi 

v  n  ĩa vụ  l ên quan vắng m t lần thứ  a  k ôn   ó lý do m   dù đã được tống 

đạt hợp l . N u ên đ n,  ị đ n đ ng thờ  l  n ườ  k  n    o vắng m t lần thứ hai 

n ưn  đã đ  nghị xét xử vắng m t.  ăn  ứ    u 296 của Bộ luật Tố tụn  dân s , 

 òa  n t  n   n  xét xử vắng m t họ. 

+  ét nộ  dun  k  n    o: 

[3] N u ên đ n v   ị đ n vắng m t tạ  p  ên tòa n ưn   êu  ầu xét xử vắng 

m t v   êu  ầu  òa  n     nhận s  thỏa thuận của họ tạ    ên  ản l m v  c Ngy 10 

t  n  3 năm 2020.  ét t ấy, tại tạ    ên  ản l m v  c Ng   0 t  n  3 năm 2020 

chị Ng v  an  D đã t ỏa thuận được với nhau v  vi c giải quy t vụ  n,  ũn  n ư 

    nộ  dun  k  n    o.  ét s  t  nguy n của anh D v    ị Ng l  t  nguy n, 

k ôn  v  p ạm đ  u cấm của luật v  k ôn  tr   đạo đứ  xã  ộ  t  o    u 300 của 

Bộ luật Tố tụn   ân s , Hộ  đ n  xét xử p ú  t  m sửa bản  n s  t  m,  ôn  

nhận s  thỏa thuận của     đư n  s  t  o   ên  ản l m v  c Ng   0 t  n  3 năm 

2020. 

+  ét     nộ  dun  k  n  n  ị: 

[4] V   êu  ầu k ôn    ấp nhận    a t   sản do chị Ng nhi u   n an  D 

100.000.000 đ n  vì x   định anh D  ó lỗi trong quan h   ôn n ân:     l  u trong 

h  s  vụ  n  ó P   u k t quả xét n    m ADN gi a anh D v     u Lê V , s n  

năm 20 5.     l  u n   do   ị Ng cung cấp n ưn  tạ      p  ên  o    ải, ti p cận, 

 ôn  k a    ứng cứ, k ôn  được cấp s  t  m kiểm tra, ti p cận v   ôn  k a  

chứng cứ. K ôn  t ể hi n đã n ận chứng cứ nêu trên tạ    a  đoạn n o. M t k   , 

Hộ  đ n  xét xử s  t  m  ăn  ứ v o lời khai của chị Ng v  t   l  u do chị Ng cung 

cấp để đ n      lỗi của anh D  ó quan    vớ  n ười phụ n  k    v  đã  ó  on 

r ên , l  n u ên n ân dẫn đ n vợ ch n  l   ôn m  k ôn  k ểm tra chứng cứ l  

  ưa đủ  ăn  ứ chứng minh vi c anh D  ó lỗ  để giải quy t vi   p ân    a t   sản 

chung của anh D v    ị Ng t  o đ ểm d khoản 2    u 59 của Luật  ôn n ân v  

G a đìn  qu  địn : “    sản chung của vợ ch n  đượ     a đô  n ưn   ó tín  đ n 

      u tố sau…Lỗi của một  ên tron  v  p ạm quy n, n  ĩa vụ của vợ ch n ” 

nên   ấp nhận nội dun  k  n  n  ị trên  ủa của Vi n trưởng Vi n Kiểm s t n ân 

dân N ô Qu  n.  u  n  ên k  n  n  ị cho rằng ngoạ  tìn    ỉ l   ăn  ứ chấp nhận 

  o  a   ên l   ôn, k ôn  p ả     sở đ n      l ên quan đ n vi      a t   sản chung 

của vợ ch n  l  k ôn  đún  đ ểm d khoản 2    u 59 của Luật  ôn n ân v  G a 
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đìn , đ ểm d khoản 4    u 7   ôn  tư l ên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-  P n   06 t  n  0  năm 20 6.  

[5] Qu  trìn    ải quy t vụ  n,   ị  ỗ Thị Ng v  an   rần Trung D  êu  ầu 

giải quy t n ô  n   l  t   sản chung của vợ ch n  t  o qu  định của p  p luật. Chị 

Ng nhận sở h u n   v  t an  to n ½     trị n ô  n     o an  D n ưn  tạ  p  ên tòa 

s  t  m, chị Ng  êu  ầu  òa  n x m xét đ n lỗi của anh D k   p ân    a t   sản 

chung. Do vậ ,  ăn  ứ v o  êu  ầu của chị Ng,  òa  n  ấp s  t  m đã   ải quy t 

t  o đún   êu  ầu của n u ên đ n v  k ôn  vượt qu  p ạm vi khởi ki n  an đầu 

của đư n  s  n ư nộ  dun  k  n  n  ị của Vi n Vi n trưởng Vi n Kiểm s t n ân 

dân N ô Qu  n. 

[6] V      p í tố tụng: Tạ    ên  ản  o    ải Ng  28 t  n  5 năm 20 9, an  

D trìn      do k ôn  t ống nhất đượ      trị của  ăn n   số 30 23  04 đường 

 oạn   , p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hả  P òn  nên  êu  ầu 

 o   n   ỉ địn   ôn  t     m địn      trị  ăn n   trên.  ạ  p  ên to  Ngy 27 

t  n  9 năm 20 9,  an  D vắng m t, chị Ng  êu  ầu mỗ  n ười chịu một nửa chi 

p í tố tụng th m địn .  u  n  ên k      a t   sản chung của chị Ng v  an  D, to  

 n  ấp s  t  m chia cho chị Ng phần t   sản nhi u   n an  D n ưn  lại buộc anh D 

chịu ½     p í tố tụn  l  k ôn  đún  t  o qu  định tại khoản 2    u 165 của Bộ 

luật Tố tụn   ân s  nên  ộ  đ n  xét xử chấp nhận nộ  dun  k  n  n  ị n    ủa 

Vi n trưởng Vi n Kiểm s t n ân dân quận N ô Qu  n.  

 [7] V  k  n  n  ị bản  n k ôn  tu ên n  ĩa vụ chậm trả đối với phần  ôn  

nợ t  o qu  định tạ     u 357,    u 468 của Bộ luật  ân s : Hộ  đ n  xét xử thấy 

tại Bản  n số 43  NG -   n   27 t  n  9 năm 20 9  ủa  o   n n ân dân quận 

N ô Qu  n đã  ó qu  t định v  vi c chậm th c hi n n  ĩa vụ của chị Ng theo 

   u 357,    u 468 của Bộ luật  ân s  nên nộ  dun  k  n  n  ị n   k ôn   ó  ăn 

cứ chấp nhận. 

[8]  ối với nh n  t   l  u l  đ n đ  nghị của      o   ị Chi n Hải Ngy 26 

t  n  9 năm 20 9 v  t   l  u do anh Trần Trung D giao nộp sau k    ó Qu  t định 

đưa vụ  n ra xét xử n ưn  đã được Hộ  đ n  xét xử s  t  m  ôn   ố tạ  p  ên tòa 

s  t  m được thể hi n tạ    ên  ản p  ên tòa.  o vậy, nộ  dun  k  n  n  ị n   

 ũn  k ôn   ó  ăn  ứ. 

[9] Từ nh n  p ân tí   trên,  ăn  ứ v o khoản 2    u 308 của Bộ luật Tố 

tụn   ân s , Hộ  đ n  xét xử chấp nhận một phần k  n  n  ị của Vi n trưởng 

Vi n Kiểm s t n ân dân quận N ô Qu  n,  ôn  n ận s  thỏa thuận của     đư n  

s , sửa bản  n s  t  m. 
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[10] V   n p í:  o  ản  n s  t  m bị sửa nên đư n  s  k  n    o l  an  

Trần Trung D k ôn  p ải chịu  n p í dân s  p ú  t  m. V   n p í dân s  s  t  m, 

chị  ỗ Thị Ng v  an   rần Trung D thỏa thuận với nhau anh D sẽ chịu to n  ộ ti n 

 n p í dân s  s  t  m v  trả lại chị Ng 20.000.000 đ ng ti n tạm ứn   n p í s  

th m đã nộp. Do vậ ,     đư n  s  chịu  n p í dân s  s  t  m theo thỏa thuận. 

Vì     lẽ trên,          

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn  ứ v o k oản      u 28; đ ểm a khoản      u 35; đ ểm a khoản      u 

39;    u 300, khoản 2    u 308  ủa  ộ luật  ố tụn  dân s ; 

 ăn  ứ v o    u 59,  khoản      u 56,    u 8 ,    u 82,    u 83 của Luật 

 ôn n ân v    a đìn ; 

 ăn  ứ v o đ ểm a, b khoản 5, đ ểm a khoản 6    u 27, khoản 5    u 29 

Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 Ng  30 t  n   2 năm 20 6  ủa Ủy ban 

  ường vụ Quốc hộ  qu  định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử 

dụn   n p í v  l  p í  òa  n; 

1. Sửa Bản  n s  t  m số 43  NG -ST Ngy 27/9/2019 của  o   n n ân dân 

quận N ô Qu  n,  ôn  n ận s  thỏa thuận của     đư n  s  n ư sau: 

 . . V  quan     ôn n ân:   ị  ỗ   ị Ng đượ  l   ôn vớ  an   rần  run  

D. 

1.2. V   on   un : G ao  on   un  l   rần Ngọc Diễm Vi, sinh Ngy 29 

t  n   0 năm 20 4   o   ị  ỗ Thị Ng nuô  đ n k    on đủ 18 tuổi ho    ó s  thay 

đổ  k    t  o qu  địn  p  p luật. V  n  ĩa vụ đón   óp  ấp dưỡn  nuô   on an  

Trần Trung D  ó tr    n   m đón   óp  ấp dưỡn  nuô   on l  3.000.000 ( a tr  u) 

đ n  t  n  kể từ t  n   0 năm 20 9   o đ n k    on đủ 18 tuổi. 

 au k   l   ôn, n ườ  k ôn  tr c ti p nuô   on  ó qu  n, n  ĩa vụ t ăm nom 

 on m  k ôn  a  được cản trở. 

1.3. V  vi      a t   sản:  ôn  n ận s  thỏa thuận của chị  ỗ Thị Ng v  an  

Trần Trung D n ư sau: 

G ao n ô  n   số 30 23  04  oạn   , p ường Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, 

Hả  P òn  l  t   sản chung vợ ch ng có trị     938.000.000 đ n  (  ín trăm  a 

mư   t m tr  u đ ng) cho anh Trần Trung D quản lý, sử dụn , địn  đoạt. Anh D  ó 

tr    n   m trả to n  ộ khoản nợ va     n ân r ên   ủa vợ ch n , tron  đó  ó 

khoản vay của ôn   ỗ Văn Lân,     rần Thị   ìn số ti n 130.000.000 (một trăm 

 a mư   tr  u) đ n  (tron  đó t  n gố  l   00.000.000 đ n  v  t  n lã  l  
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30.000.000 đ n  tín  đ n Ng  xét xử s  t  m). Anh D k ôn  p ả  t an  to n     

trị   ên  l    t   sản l  n   v  qu  n sử dụn  đất tạ  30 23  04  oạn   , p ường 

Vạn Mỹ, quận N ô Qu  n, Hả  P òn    o   ị  ỗ Thị Ng. 

Chị  ỗ Thị Ng  ó tr    n   m t an  to n to n  ộ số ti n 6.600.000 (s u 

tri u s u trăm n  ìn) đ n      p í tố tụng v  địn      t   sản. 

Anh Trần Trung D k ôn   êu  ầu chị  ỗ Thị Ng phả  t an  to n số ti n 

160.000.000 (một trăm s u mư   tr  u) đ n  m    ị Ng đã rút tron  t   k oản    

n ân  ủa anh D. 

    sản chung của vợ ch ng anh D chị Ng k ôn  l ên quan đ n  ôn  t  

 N     ư n  mại Dịch vụ vận tả   on đường Xanh. 

V   n p í    a t   sản   un  v   ôn  nợ: Anh Trần Trung D t  nguy n nộp 

to n  ộ  n p í    a t   sản   un  v   n p í v   ôn  nợ. Số ti n tạm ứn   n p í 

20.000.000 ( a  mư   tr  u) đ ng chị  ỗ Thị Ng đã nộp được trả lại cho chị Ng. 

  ng ý vớ      nộ  dun  k     ủa Bản  n s  t  m 43 20 9  NG -ST Ngy 

27 t  n  9 năm 20 9  ủa  òa  n n ân dân quận N ô Qu  n, t  n  p ố Hả  P òn . 

Kể từ Ng   ó đ n  êu  ầu t     n   n  ủa n ườ  đượ  t     n   n   o đ n 

k   t     n  xon  tất xả     k oản t  n,  ên p ả  t     n   n  òn p ả    ịu k oản 

t  n lã   ủa số t  n  òn p ả  t     n   n t  o mứ  lã  suất qu  địn  tạ     u 357, 

   u 468  ộ luật  ân s  năm 20 5, trừ trườn   ợp p  p luật  ó qu  địn  k   . 

2.     Qu  t địn  k     ủa  ản  n số 43  NG -ST Ng  27 t  n  9 năm 

20 9  ủa  o   n n ân dân quận N ô Qu  n k ôn   ị k  n    o, k  n  n  ị  ó 

   u l   p  p luật kể từ Ng    t t ờ   ạn k  n    o, k  n  n  ị. 

3. V   n p í: 

3.1. V   n p í l   ôn s  t  m: 

  ị  ỗ   ị Ng p ả    ịu  n p í l   ôn s  t  m l  300.000 đ n  n ưn  đượ  

trừ v o t  n tạm ứn   n p í 300.000 đ n  đã nộp t  o   ên la  t u t  n tạm ứn   n 

p í số 00 5659 Ng   2 t  n  3 năm 20 9 tạ       ụ        n   n quận N ô 

Qu  n, t  n  p ố  ả  P òn .   ị Ng đã nộp đủ  n p í l   ôn s  t  m. 

 rả lạ    ị  ỗ   ị Ng 20.000.000 ( a  mư   tr  u) đ n  t  n tạm ứn   n p í 

   a t   sản   un   ủa vợ    n    ị Ng đã nộp t  o   ên la  t u t  n tạm ứn   n 

p í số 00 57 8 Ng  03 t  n  4 năm 20 9.  

An   rần  run  D p ả    ịu 300.000 đ n   n p í v  n  ĩa vụ  ấp dưỡn  

nuô  v  p ả    ịu  n p í    a t   sản   un ,  ôn  nợ l  44.040.000 ( ốn mư    ốn 

tr  u k ôn  trăm  ốn mư   n  ìn đ n ).  
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3.2. V   n p í l   ôn p ú  t  m: An   rần  run  D k ôn  p ả    ịu  n p í 

l   ôn p ú  t  m.  rả lạ  an  D 300.000đ ( a trăm n  ìn đ n ) p ả    ịu  n p í 

 ôn n ân v    a đìn  p ú  t  m đã nộp tạ    ên la  t u t  n số 006084 Ngy 21 

t  n   0 năm 20 9  ủa      ụ        n   n quận N ô Qu  n, t  n  p ố  ả  

P òn . 

 ron  trường hợp bản  n, qu  t địn  đượ  t     n  t  o qu  định tạ     u 2 

Luật       n   n dân s  được sửa đổi bổ sun  năm 20 4, n ườ  đượ  t     n   n 

dân s , n ười phả  t     n   n dân s   ó qu  n thỏa thuận t     n   n, qu  n  êu 

cầu t     n   n, t  nguy n t     n   n  o c bị  ưỡng ch  t     n   n t  o qu  định 

tạ         u 6,    u 7,    u 7a v     u 9 của Luật       n   n dân s  được sửa 

đổi bổ sun  năm 20 4.   ời hi u t     n   n dân s  được th c hi n t  o qu  định 

tạ     u 30 Luật       n   n dân s  được sửa đổi bổ sun  năm 20 4. 

 ản  n p ú  t  m  ó    u l   p  p luật kể từ Ng  tu ên  n. 

Nơi nhận: 
- VKSNDTP Hả  P òn ; 

- Cụ    A   t  n  p ố Hả  P òn ; 

- Chi cục THADS quận N ô Qu  n; 

-  òa  n n ân dân quận N ô Qu  n; 

-     đư n  s ; 

- Lưu:    s ,    P. 
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